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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5815
	Trần Văn Hòa
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2
	5822
	Trần Văn Đức
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	5823
	Võ Thị Thúy
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	5824
	Hoàng Văn Thắng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	5829
	Phan Văn Kỳ
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	5831
	 Hoàng Nhân Thân
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	5839
	Dương Văn Tính
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	5852
	Lê Thanh Luận
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 

	9
	5853
	Võ Ngọc Cường
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10
	5854
	Nguyễn Thị Vân
	Lương Ninh,Quảng Ninh, Quảng Bình

	11
	5855
	Trần Thị Thùy Dung
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	5856
	Phan Khánh Dũng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	5857
	Hồ Đăng Lâm
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	5858
	Phạm Văn Tân
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	5859
	Nguyễn Văn Thuận
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	5860
	Phan Thắng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	5861
	Lê Ngọc Thái
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	5862
	Nguyễn Thị Hằng
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	5863
	Hà Xuân Vương
	hàm Ninh,Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	5864
	Nguyễn Thanh Minh
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	5866
	Lê Gia Hưng
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	5867
	Hoàng Văn Quyết
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	5868
	Đặng Thị Trang
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	5869
	Nguyễn Hoài Lâm
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	5870
	Lê Văn Thích
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26
	5871
	Nguyễn Trọng Thành
	Bắc NGhĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	5872
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	5873
	Võ Văn Trung
	An Ninh,Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	5874
	Nguyễn Ngọc Nam
	An Ninh,Quảng Ninh, Quảng Bình

	30
	5877
	Nguyễn Xuân Phúc
	Hải Ninh,Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	5878
	Phạm Văn Hùng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	32
	5879
	Hoàng thị Phương Thảo
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	5880
	Hoàng Văn Hùng
	Hải Ninh,Quảng Ninh, Quảng Bình

	34
	5881
	Nguyễn Văn Sỹ
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


